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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa
Đơn vị 

tính

 Tổng số lượng định 

mức sau bổ sung

1 Máy X-Quang di động Cái 3

2 Máy thở Máy 36

3 Máy thở HFNC Máy 66

4 Bơm tiêm điện Cái 35

5 Ống nội soi đường kính 2.7mm Cái 2

6 Máy kéo cột sống lưng cổ Cái 10

7 Máy sóng ngắn điều trị Cái 7

8 Máy từ trường Cái 6

9 Máy laser CO2 Cái 2

10 Máy ly tâm Cái 8

11 Ghế máy nha Cái 10

12 Kính hiển vi Cái 5

13 Tủ đông sâu Cái 2

14 Bộ đặt nội khí quản có Camera Bộ 5

15 Hệ thống CT Cone Beam Hệ thống 1

16 Máy chụp phim X-quang toàn cảnh  Bộ 1

17 Máy siêu âm di động Cái 1

18 Máy siêu âm đàn hồi mô Cái 1

19 Máy lọc máu liên tục Cái 1

20 Máy đo thính lực đơn âm Cái 1

21 Máy đo nhĩ lưỡng Cái 1

22 Máy đo phản xạ cơ bàn đạp Cái 1

23 Máy đo âm ốc tai Cái 1

24 Máy rửa ống soi (ống nội soi) Cái 1

25 Máy bơm CO2 Cái 3

26 Máy cưa bột Cái 2

27 Ống nội soi đường kính 4 mm Cái 2

28 Máy nén ép trị liệu Cái 4

29 Máy siêu âm kết hợp điện xung và giác hút chân không Cái 4

30 Máy tiệt khuẩn bằng khí EO Cái 1

31 Máy rửa dụng cụ Cái 2

32 Máy đo công suất thủy tinh thể Cái 1

33 Máy đo khúc xạ tự động Cái 2

34 Máy đo tròng kính tự động Cái 1

35 Máy cắm Implant Cái 2

36 Máy điều trị nội nha và định vị chóp Cái 3

37 Bàn kéo nắn chỉnh hình dùng kèm bàn mổ Cái 1

38 Máy bơm định lượng hóa chất Cái 2

39 Máy ép túi tiệt trùng Cái 3

40 Máy ủ và đọc kết quả chỉ thị sinh học Cái 2

41 Tủ trữ máu Cái 2

42. PHỤ LỤC 42: BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ
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42 Đèn soi đáy mắt gián tiếp Cái 1

43 Kính soi góc tiền phòng Cái 1

44 Băng ca cứu thương có bánh xe Cái 3

45 Bộ mở khí quản Bộ 2

46 Băng ca cấp cứu đa năng Cái 10

47 Máy đo chức năng hô hấp Cái 3

48 Tủ ủ ấm dịch truyền Cái 1

49 Hệ thống khí y tế Hệ thống 2

50 Hệ thống nước RO Hệ thống 1

51 Ống soi niệu quản cái 1

52 Máy bơm tưới rửa nội soi cái 2


